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đĩa bát

de kom

Họ ăn từ cái bát.
Ze eten uit de kom.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

het bord

Cô ấy đặt thức ăn lên đĩa.
Ze legt eten op een bord.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

bình đựng nước cốc

de mok

Cái cốc này rất nóng.
Deze mok is erg heet.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

de kan

Cho tôi xin cái bình đựng
nước đó được không?

Mag ik die waterkan hebben?

Les 98 · Keuken & serviesgoed

ấm trà cái dĩa

de vork

Họ cần một cái dĩa sạch.
Ze hebben een schone vork

nodig.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

de theepot

Anh ấy cần một cái ấm trà
mới.

Hij heeft een nieuwe theepot
nodig.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

con dao thìa

de lepel

Tôi có một cái thìa ở đây.
Ik heb hier een lepel.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

het mes

Con dao cắt quả cà chua.
Een mes snijdt de tomaat.

Les 98 · Keuken & serviesgoed
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khăn giấy nồi

de pot

Họ nấu ăn trong cái nồi.
Ze koken in de pot.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

het servet

Cô ấy dùng một tờ khăn
giấy.

Zij gebruikt een papieren
servet.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

cái chảo ấm đun nước

de waterkoker

Chiếc ấm đun nước này đun
sôi nước rất nhanh.

Deze waterkoker kookt snel
water.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

de pan

Bạn cần một cái chảo sạch.
Je hebt een schone pan nodig.

Les 98 · Keuken & serviesgoed

rót khuấy

roeren

Tôi khuấy bát súp nóng.
Ik roer in de hete soep.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

schenken

Cô ấy rót nước vào cốc.
Zij schenkt water in het kopje.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

chặt nhúng

dopen

Cô ấy nhúng miếng vải vào
nước.

Zij dopt de doek in het water.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

hakken

Người đàn ông chặt củi.
De man hakt het hout.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden
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bóc nạo

raspen

Cô ấy nạo rau củ.
Zij raspt de groenten.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

schillen

Cô ấy bóc vỏ quả cam.
Zij schilt de sinaasappel.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

nhiệt trộn

mengen

Tôi trộn muối và nước.
Ik meng het zout en het water.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

de hitte

Tôi cảm thấy nhiệt từ ngọn
lửa.

Ik voel de hitte van het vuur.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

phết làm tan

smelten

Mặt trời làm tan băng.
De zon smelt het ijs.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

besmeren

Cô ấy phết bơ lên bánh mì.
Zij besmeert het brood met

boter.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

đo đổ đầy

vullen

Tôi đổ đầy nước vào cốc.
Ik vul de beker met water.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden

meten

Tôi đo sợi dây dài.
Ik meet het lange touw.

Les 71 · Koken & keukenwerkwoorden
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muối đường

de suiker

Thỉnh thoảng tôi cho đường
vào trà.

Soms doe ik suiker in mijn
thee.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

het zout

Bạn cần muối cho món súp
này.

Je hebt zout nodig voor de
soep.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

hạt tiêu dầu

de olie

Họ luôn nấu ăn bằng dầu.
Ze koken altijd met olie.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

de peper

Cô ấy cho thêm hạt tiêu vào
trứng.

Zij voegt peper toe aan de
eieren.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

bơ bột mì

de bloem

Tôi nghĩ công thức này cần
bột mì.

Ik denk dat dit recept bloem
nodig heeft.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

de boter

Chúng tôi thích ăn bơ với
bánh mì nướng.

Wij houden van boter op toast.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

giấm nước sốt

de saus

Anh ấy đặc biệt thích nước
sốt cay.

Hij houdt vooral van pittige
saus.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

de azijn

Bạn có thể thêm giấm vào
bất kỳ món salad nào.

Je kunt aan elke salade azijn
toevoegen.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers
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tương cà mù tạt

de mosterd

Đây không phải là mù tạt
vàng sao?

Is dit geen gele mosterd?

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

de ketchup

Tôi muốn thêm một ít tương
cà với món này.

Ik wil graag wat ketchup bij dit
eten.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

sốt mayonnaise mật ong

de honing

Chúng tôi ăn bánh mì nướng
với mật ong vào bữa sáng.
Bij het ontbijt eten we honing

op toast.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers

de mayonaise

Cô ấy thích cho sốt
mayonnaise vào bánh mì

kẹp.
Ze houdt van mayonaise op

broodjes.

Les 91 · Kookingrediënten & smaakmakers
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